BÁO CÁO

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CÁC BỘ
(Kèm theo Tờ trình Chính phủ số          /TTr - BTC  ngày    tháng     năm 2018 của Bộ Tài chính)
I. Về nhiệm vụ của Tổng cục thuế
1. Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp đề nghị làm rõ cơ cở pháp lý đối với việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ “hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT” tại điểm b, khoản 6; “thực hiện nhiệm vụ kế toán thuế nội địa” tại điểm a, khoản 7; “Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế” tại khoản 8 và “kiểm toán nội bộ” tại khoản 11 Điều 2 của dự thảo.
Đối với các nhiệm vụ này, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các đơn vị và giải trình như sau:

1.1. Đối với việc bổ sung nhiệm vụ “hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT” tại điểm b, khoản 6:
Bộ Tài chính có chức năng quản lý nhà nước về tài chính, trong đó có thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách nhà nước. Tổng cục Thuế được giao nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ này.
Theo quy định tại Điều 3, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, có nhiều nội dung cần thực hiện trong công tác quản lý thuế, trong đó nội dung khấu trừ thuế và hoàn thuế là một nội dung trọng tâm. Bên cạnh đó, nội dung khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng là một nội dung trong tâm cần triển khai thực hiện và được quy định rõ tại Điều 1, Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12. 
Nhằm phù hợp với việc chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn quốc đối với các biện pháp quản lý, quy trình quản lý đối với công tác hoàn thuế và khấu trừ thuế giá trị gia tăng, việc bổ sung nhiệm vụ “hoàn thuế, khấu trừ thuế giá trị gia tăng” cho Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính là cần thiết. 

1.2. Đối với việc bổ sung nhiệm vụ “Thực hiện nhiệm vụ kế toán thuế nội địa” tại điểm a, khoản 7, Điều 2:
Tại khoản 2, Điều 71 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 quy định, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kế toán. Ngoài ra, tại Điều 2, Luật Kế toán số 88/2015/QH13 quy định về đối tượng phải thực hiện chế độ kế toán theo đó: Tổng cục Thuế là đơn vị phải tổ chức và thực hiện công tác kế toán nói chung, trong đó bao gồm kế toán thuế nội địa.
Để tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ kế toán thuế, kế toán tiền thuế, tổng hợp báo cáo chính xác, kịp thời tình hình thực hiện thu NSNN, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung nhiệm vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế toán thu ngân sách nhà nước vào dự thảo Quyết định (Khoản 7, Điều 2). 

1.3. Đối với bổ sung nhiệm vụ “Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế” tại khoản 8, Điều 2:
Tại khoản 1, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Luật Quản lý thuế quy định:

“4. Áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế: “Cơ quan quản lý thuế quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để đánh giá rủi ro về thuế, mức độ tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, lựa chọn đối tượng kiểm tra, thanh tra về người nộp thuế và hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ khác trong quản lý thuế.”

 Như vậy, việc tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là một trong 5 nguyên tắc cơ bản của quản lý thuế

Ngoài ra, thực hiện các Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ năm 2015 và 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020; Chiến lược cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế đã được thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011, ngành Thuế cần phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kê khai, nộp thuế. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng cần cải cách, hiện đại hóa ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các phương pháp quản lý thuế hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, như: kê khai, nộp thuế qua mạng; áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong quản lý thuế,... Vì vậy, việc bổ sung nhiệm vụ triển khai các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ trong công tác quản lý rủi ro (Khoản 8, Điều 2) dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế là phù hợp với quy định và yêu cầu thực tế của ngành.
1.4. Đối với việc bổ sung nhiệm vụ “kiểm toán nội bộ” tại khoản 11, Điều 2:
Thời gian qua, công tác kiểm tra nội bộ chủ yếu tập trung vào kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về thuế, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến thực thi công vụ của tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan thuế; giải quyết khiếu nại trong ngành thuế; các nội quy, quy định, quy trình và việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ của cơ quan thuế các cấp. 


Với Chiến lược phát triển của ngành thuế đã được phê duyệt, xây dựng hệ thống thuế theo các chuẩn mực quốc tế, cần tăng cường nhiệm vụ cho bộ phận kiểm tra nội bộ theo hướng tăng cường công tác kiểm toán nội ngành đối với cơ quan thuế các cấp nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật thông qua việc kiểm tra, kiểm soát tuân thủ quy chế, quy trình, kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ của cơ quan thuế các cấp và của công chức thuế; từ đó tư vấn, khuyến nghị đối với cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình quản lý cho phù hợp.  

Vì vậy, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung nhiệm vụ kiểm toán nội bộ vào khoản 11, Điều 2 dự thảo Quyết định.
2. Bộ Tư pháp đề nghị giải trình rõ hơn cơ sở thực tiễn việc bổ sung nhiệm vụ “xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý thuế tại điểm b Khoản 12; Bộ Nội vụ đề nghị xem xét bỏ nhiệm vụ “hiện đại hóa và ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thuế” tại khoản 12 của dự thảo 

Đối với vấn đề này, Bộ Tài chính giải trình tiếp thu và giả trình ý kiến của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ như sau:

Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử đã quy định các Bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT trong triển khai các nhiệm vụ được giao. Đến năm 2016, các Bộ, ngành Trung ương có 100% các dịch vụ được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 3. Nghị quyết số 16-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ quy định, Bộ Tài chính cần thực hiện ứng dụng CNTT tối thiểu 95% trong nộp Tờ khai, nộp thuế và hoàn thuế.

Ngoài ra, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ quy định: Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế đầy đủ, chính xác, tập trung thống nhất trên phạm vi cả nước...; công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời hạn.
Theo quy định tại khoản 1, Điều 70 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006: Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật của hệ thống thông tin về người nộp thuế; tổ chức đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu và bảo đảm duy trì, vận hành hệ thống thông tin về người nộp thuế.

Từ những yêu cầu cải cách thuế và đẩy mạnh công tác hiện đại hóa ngành thuế theo theo yêu cầu của Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế của ngành trong thời gian tới, Bộ Tài chính thấy rằng việc bổ sung nhiệm vụ hiện đại hóa và ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thuế (khoản 12, Điều 2) của dự thảo Quyết định là phù hợp với yêu cầu quản lý của ngành trong thời gian tới.
3. Bộ Nội vụ đề nghị xem xét bỏ nhiệm vụ “thực hiện công tác tổ chức cán bộ” tại khoản 15 Điều 2 của dự thảo vì đây là mục tiêu cần phấn đấu của Tổng cục Thuế.
Công tác tổ chức cán bộ là công tác nội bộ của ngành. Đối với công tác này, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp quản lý của Bộ Tài chính và của Pháp luật. Vì vậy, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ giữ nguyên quy định đối với công tác này như quy định tại Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg. 
II. Về cơ cấu tổ chức 

1. Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Nội vụ đề nghị quy định rõ số lượng cấp Phó Tổng cục trưởng không quá 04 người.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật tổ chức Chính phủ quy định “... số lượng cấp phó của người đứng đầu Tổng cục không quá 04 người”. Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các đơn vị và sửa khoản 1 Điều 4 của dự thảo như sau “Tổng cục Thuế có Tổng cục trưởng và không quá (04) bốn Phó Tổng cục trưởng”.

2. Văn Phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc giao Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thuế thay vì duy trì Trường Nghiệp vụ thuế như hiện nay.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực và được tổ chức theo hệ thống dọc đến các địa phương trong cả nước; có số lượng công chức, viên chức trong ngành lớn; mỗi tổng cục (Thuế, KBNN, Hải quan và Dự trữ nhà nước) đều có các nhiệm vụ đặc thù riêng, đòi hỏi yêu cầu chuyên ngành, chuyên môn khác nhau. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay việc giao cho một đơn vị đào tạo cho tất cả công chức, viên chức trong ngành như đề nghị của Văn phòng Chính phủ nêu trên là khó khả thi.

Ngoài ra, khi tham gia ý kiến với Bộ Nội vụ về dự thảo Đề án tổ chức, hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (Công văn số 16178 /BTC-TCCB ngày 29/11/2017), Bộ Tài chính cũng đã đề nghị Bộ Nội vụ xem xét để Bộ Tài chính được tổ chức từ 02 cơ sở đào tạo trở lên do ngành Tài chính có hệ thống dọc, lượng công chức, viên chức lớn và có nhiều nghiệp vụ có tính chất đặc thù.

Tổng cục Thuế là một Tổng cục lớn thuộc Bộ Tài chính, chất lượng công chức trong ngành ảnh hưởng lớn đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành. Nhằm đáp ứng với sự phát triển của đất nước và xu thế hội nhập ngày càng sâu, rộng với khu vực và thế giới, chính sách thuế luôn được sửa đổi, bổ sung. Do đó, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu về thuế là rất lớn. Trường Nghiệp vụ thuế là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, đào tào, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong ngành thuế hàng năm với khoảng 100 nghìn lượt. Mặt khác, các chính sách thuế luôn được sửa đổi, bổ sung thường xuyên, do đó nhu cầu thường xuyên phải bồi dưỡng, cấp nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về thuế là rất lớn. Vì vậy, cần có một cơ quan chuyên môn về đào tạo, bồi dưỡng (có đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm chức có nghiệp vụ thuế vững vàng, có kinh nghiệp thực tế...) để biên soạn giáo trình tài liệu và truyền đạt cho công chức trong hệ thống thuế những thay đổi về chính sách, nghiệp vụ kịp thời và đạt hiệu quả cao. 

Từ những lý do trên, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ trước mắt giữ nguyên tổ chức Trường Nghiệp vụ thuế thuộc Tổng cục Thuế như hiện nay. 

Sau khi Chính phủ chính thức phê duyệt Đề án tổ chức, hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, Bộ Tài chính sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp và tổ chức lại các Trường nghiệp trong ngành cho phù hợp.

3. Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ đề nghị rà soát lại số lượng Phòng thuộc Văn phòng; số lượng Phòng, Chi cục thuộc Cục thuế các tỉnh, thành phố;

Về vấn đề này, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị. Thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 6 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bộ Tài chính đang rà soát và xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương.
4. Tổng cục Thuế có Vụ Kiểm tra nội bộ, tuy nhiên, trong Tờ trình có đề nghị đổi tên Vụ Thanh tra thành Vụ Thanh tra - Kiểm tra, đề nghị làm rõ căn cứ khi nào tiến hành công tác Thanh tra và khi nào tiến hành công tác kiểm tra, trong khi Thanh tra của Tổng cục Thuế chỉ được thực hiện Thanh tra chuyên ngành (ý kiến của Thanh tra Chính phủ);

Bộ Tài chính giải trình ý kiến tham gia của Thanh tra Chính phủ như sau:

4.1. Đối với việc đổi tên Vụ Thanh tra thành Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Theo quy định tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Thuế được giao chức năng thanh tra chuyên ngành và tổ chức bộ máy của cơ quan thanh tra chuyên ngành là Vụ.

Ngoài ra, tại Chương X, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã quy định rõ về thanh tra thuế và kiểm tra thuế. Theo đó: 

- Mục 2, Luật Quản lý thuế (từ Điều 77 đến Điều 80) quy định rõ về kiểm tra thuế bao gồm: Trường hợp tiến hành kiểm tra; địa điểm kiểm tra; quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra; quyền và nhiệm vụ của người nộp thuế;

- Mục 3, Luật Quản lý thuế (từ Điều 81 đến Điều 87) quy định rõ về Thanh tra thuế bao gồm: Trường hợp tiến hành thanh tra; thời hạn thanh tra; quyền hạn, nhiệm vụ của đơn vị ra quyết định thanh tra; quyền hạn và nhiệm vụ vủa đối tượng thanh tra thuế...

Hiện nay, Tổng cục thuế được giao cả chức năng thanh tra thuế và chức năng kiểm tra thuế vì chức năng kiểm tra thuế là chức năng vốn có của mỗi cơ quan thuế. Chức năng kiểm tra thuế được thực hiện từ khâu phân tích, lựa chọn đối tượng kiểm tra; xây dựng kế hoạch kiểm tra; tiến hành kiểm tra; lập Biên bản và xử lý sau kiểm tra được thực hiện theo các quy chế, quy trình của Bộ Tài chính. Việc tiến hành thanh tra người nộp thuế hay kiểm tra người nộp thuế thường được căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ phức tạp của từng vụ việc trên cơ sở phân tích rủi ro của từng vụ việc liên quan đến thời gian tiến hành thanh tra hay kiểm tra thuế. Vụ Thanh tra thuộc Tổng cục Thuế hiện đang được giao thực hiện cả 02 chức năng thanh tra và kiểm tra. Trong qua trình thực hiện nhiệm vụ được giao Vụ Thanh tra thuộc Tổng cục Thuế luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, để tên gọi được phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra các đối tượng nộp thuế trong thời gian tới để tăng cường công tác chống thất thu thuế khi chuyển đổi mô hình quản lý thuế, việc đổi tên Vụ Thanh tra thành Vụ Thanh tra - Kiểm tra là phù hợp với thực tế triển khai công việc của đơn vị. 

4.2. Đối với việc giữ nguyên mô hình Vụ Kiểm tra nội bộ

Tại Điều 112, Điều 113 và Điều 116, Luật Quản lý thuế quy định về công tác nội ngành và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong ngành thuế. 

Triển khai các quy định nêu trên, Vụ Kiểm tra nội bộ thuộc Tổng cục Thuế hiện được giao nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng tổ chức, chỉ đạo triển khai  công tác kiểm tra hành chính (kiểm tra nội ngành); kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tính liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực thi công vụ của tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan thuế các cấp; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành thuế... Qua công tác kiểm tra nội bộ thời gian qua đã phát hiện các trường hợp công chức có hành vi tham nhũng hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng tham nhũng và đã kịp thời xử lý theo quy định. Việc này đã góp phần nâng cao kỉ cương, kỷ luật, tính tuân thủ của công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Như vậy, bên cạnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán cho Vụ Thanh tra - Kiểm tra, cần duy trì Vụ Kiểm tra nội bộ thuộc Tổng cục Thuế để tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tuân thủ quy chế, quy trình, kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ của Cơ quan thuế các cấp và đối với công chức thuế nhằm nâng cao chất lượng công chức và công tác quản trị nội ngành và hoàn thành nhiệm vụ chính trị thu NSNN.
                                                                                    BỘ TÀI CHÍNH
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